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Họ tên: ………………………… 

Lớp: 2….. 

BÀ  K ỂM      Ị   KÌ CU    ỌC KÌ   

MÔN: TOÁN  

Thời gian làm bài: 40 phút 

 

Phần  :  rắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Số liền trước của 69 là: 

            A. 60                   B. 68                 C. 70               D. 80              

Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số là: 

           A. 10                    B. 90                 C. 99               D. 100                       

Câu 3: 1 giờ chiều hay còn gọi là ….. 

 A. 12 giờ               B.   13 giờ       C. 14 giờ       D. 15 giờ 

Câu 4:  hứ 3 tuần này là ngày 21 tháng 12.  hứ 3 tuần sau là ngày nào? 

A. 28 tháng 12       B. 24 tháng 12         C. 22 tháng 12               D. 30 tháng 12 

Phần 2:  ự luận 

1.a. Đặt tính rồi tính: 

37 + 54                             65 - 29                               79 + 13                               80 – 44 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b. Ghi kết quả của từng phép tính: 

 27 kg - 7 kg + 3 kg =  .....                                       18l - 10 l + 2l = ..... 

2. Tìm x:  

a. x + 34 = 57                                                          b. 56 – x = 38 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Đọc, viết các ngày trong tháng: 

 ọc Viết 

Ngày hai mươi mốt tháng một  

 Ngày 17 tháng 9 

4. a. Bao gạo nặng 45 kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 25 kg. Hỏi bao ngô nặng bao 

nhiêu kg? 



   

                                                          

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b. Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang 

nữa thì hết quyển truyện? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Nhà Ngân nuôi 69 con vừa gà vừa vịt, trong đó có 26 con gà. Hỏi nhà Ngân nuôi 

bao nhiêu con vịt? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                          

  Ớ   DẪ  C  M    ỂM MÔ   OÁ   ỚP 2 CU   KÌ   

 ăm học: 2016 – 2017 

Phần 1: 2 điểm 

 

  áp án đúng  iểm 

Câu 1 B 0,5 điểm 

Câu 2 C 0,5 điểm 

Câu 3 B 0,5 điểm 

Câu 4 A 0,5 điểm 

Phần 2: 

1. 3 điểm 

a. Đặt tính rồi tính: Mỗi câu đúng 0,5 đ 

b. Ghi kết quả của từng phép tính: Mỗi câu đúng 0,5 điểm 

a. 27 kg - 7 kg + 3 kg =  23 kg                                      b.18l - 10 l + 2l = 101 

2. Tìm x: 1 điểm 

a. x + 34 = 57                                                        b. 56 – x = 38 

           x = 57 – 34                                                             x = 56 - 38 

           x = 23                                                                     x = 18 

3. Đọc, viết các ngày trong tháng: 1 điểm 

Đọc Viết 

Ngày hai mươi mốt tháng một Ngày 21 tháng 1 

Ngày mười bảy tháng chín Ngày 17 tháng 9 

 

4. 2 điểm 

a. Bao gạo nặng 45 kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 25. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu kg? 

Bài giải 

Bao ngô nặng: 

                               45 + 25 = 70 ( kg )              0,75 đ 

                                                Đáp số: 70 kg     0,25 đ 

         37                    

         54 

         91 

 

         65                   

         29 

         36 

 

         79                    

         13 

         92 

 

         80                   

         44 

         36 

 

+ - + - 



   

                                                          

b. Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang 

nữa thì hết quyển truyện? 

Bài giải 

Số trang Tâm phải đọc nữa: 

                           85 – 79 = 6 (trang)               0,75 đ 

                                      Đáp số: 6 trang           0,25 đ 

5. 1 điểm: 

Nhà Ngân nuôi 69 con vừa gà vừa vịt, trong đó có 26 con gà. Hỏi nhà Ngân nuôi bao 

nhiêu con vịt? 

Bài giải 

Số vịt của nhà Ngân là: 

                           69 – 26 = 43 (con vịt)           0,75 đ 

                                         Đáp số: 43 con vịt      0, 25 đ 

 


